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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin 

 

Tiếp nhận Công văn số 1809/STP-VBTT ngày 05/7/2023 của Sở Tư pháp 

về việc đề nghị báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin, 

Trên cơ sở đề cương báo cáo, Sở Giao thông vận tải báo cáo các nội như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trên cơ sở Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2018; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin và triển khai 

thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp 

về thi hành Luật Tiếp cận thông tin, 

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trong ngành tổ chức 

triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể: Ban hành Quy chế cung 

cấp thông tin cho công dân tại Quyết định số 153/QĐ-SGTVT ngày 11/7/2018; 

Ban hành Danh mục thông tin được công khai, thông tin được tiếp cận của Sở 

(Công văn số 844/SGTVT-VP ngày 07/6/2018); 

Về cơ bản, Sở đã tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Nghị 

định số 13/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông 

tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý để nhận thức, nắm bắt được các quy định của Luật và chấp hành đúng 

theo quy định trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao. Lồng ghép tuyên 

truyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm. Đặc 

biệt, chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân về quyền tiếp cận thông tin. 

Hàng năm, Sở Giao thông vận tải đều ban hành lịch tiếp công dân vào đầu 

mỗi quý; bố trí công chức làm đầu mối cung cấp thông tin có đủ năng lực, 

chuyên môn để tiếp cận, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người dân; cử công 

chức tham gia tập huấn theo Kế hoạch, hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả chung: 

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và Quy 

chế cung cấp thông tin của Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải đã đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại Cơ quan Sở, các 



  

đơn vị các thông tin, văn bản do Sở Giao thông vận tải và các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở ban hành, cụ thể: 

- Công khai, niêm yết Danh mục thông tin được công khai, danh mục 

thông tin được tiếp cận của Sở để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, giám 

sát, yêu cầu cung cấp. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính; điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế 

mà Việt Nam là một bên liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải;  

- Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện 

pháp luật, chế độ, chính sách đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Giao thông vận tải; Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Giao thông vận 

tải tham mưu được đưa ra lấy ý kiến người dân;  

- Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công 

tác hằng năm của Sở Giao thông vận tải;  

- Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công 

và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, 

chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu;  

- Thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn tỉnh được UBND 

tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phụ trách; Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và của đơn vị trực thuộc; 

địa chỉ, số điện thoại, số Fax, thư điện tử công vụ của Sở và đơn vị trực thuộc 

hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;  

- Nội quy, quy chế do Sở Giao thông vận tải ban hành;  

- Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức trực tiếp 

giải quyết các công việc của người dân; Báo cáo công tác định kỳ;  

- Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia 

ngành, lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học; 

- Lĩnh vực quản lý vận tải;  

- Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông;  

- Báo cáo tài chính năm; Thông tin về sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi 

dưỡng, khen thưởng, mức lương công chức, viên chức, người lao động; - Thông 

tin về phí, lệ phí lĩnh vực Giao thông vận tải;  

- Thông tin về đăng ký tuyển dụng công chức. 

Sở Giao thông vận tải đã bố trí công chức làm đầu mối cung cấp thông tin 

tại Cơ quan Sở và bố trí phòng tiếp dân tại Thanh tra Sở đảm bảo trực liên tục 

24/24, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo đúng quy định 



  

của pháp luật, đảm bảo việc tiếp cận và cung cấp thông tin đúng quy định của 

pháp luật, kịp thời, minh bạch, công khai, chính xác.  

Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải chưa tiếp nhận đơn thư yêu 

cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

2. Kết quả cung cấp thông tin đã tiếp nhận:  

- Số lượng yêu cầu cung cấp thông tin đã tiếp nhận: Không;  

- Số lượng yêu cầu cung cấp thông tin đã được giải quyết: Không;  

- Số lượng yêu cầu cung cấp thông tin bị từ chối: Không;  

- Số lượng các vụ khiếu nại, các vụ khởi kiện đã được giải quyết: Không. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

1. Đánh giá chung:  

Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp triển 

khai đồng bộ giữa các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị, thuộc và trực 

thuộc Sở trong thời gian qua đã góp phần cho công tác triển khai, phổ biến Luật 

tiếp cận thông tin trong toàn ngành được diễn ra thuận lợi. Qua đó tạo điều kiện 

cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin đến cán bộ, công 

chức, viên chức trong toàn ngành, nhân dân và doanh nghiệp được hiệu quả.  

Trên cơ sở Quy chế cung cấp thông tin được ban hành, Sở Giao thông vận 

tải phân công Lãnh đạo, công chức thực hiện; bảo đảm việc tiếp cận và cung cấp 

thông tin đúng quy định của pháp luật, kịp thời, minh bạch, công khai, chính xác. 

Việc cung cấp quyền tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp 

được triển khai kịp thời, sâu rộng đã tháo gỡ vướng mắt trong quá trình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, góp phần bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.  

2. Khó khăn, vướng mắc: Không  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không  

Trên đây là Báo cáo Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Sở 

Giao thông vận tải gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.TTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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